
Gia Lai, ngày 10/04/2016.

STT Tuyến Hãng xe SĐT Giờ xuất bến
Xe Thuận Thảo 0573.824.229 07:00 - 10:30 - 13:00.
Xe Thuận Ý 0593.877.877 08:30 - 09:05 - 14:05.
Xe Việt Hưng 0593.828.190 13:30 - 14:00.
Xe Trần Tiến 0593.883.591 8:15
Xe Thuận Tiến 0903511311 9:00
Xe HTX Vận tải & DV Pleiku 0913489569 7:45

Xe Diên Hồng
05112645280 - 
0983406484

19:00

Xe Thuận Thảo 0573.824.229 6:35
Xe Hồng Hải 0977.888.555 19:45 - 20:15 - 20:30.
Xe Hải Vân 05113649375 6:30
Xe Thuận Tiến 0903511311 19:30 - 19:50 - 19:55 - 20:10.

Xe Diên Hồng
05112645280 - 
0983406484

06:30 - 07:30 - 18:35 - 19:15.

Xe HTX Vận tải & DV Pleiku 0913489569 7:05
Xe HTX Vận tải Cơ giới Đăk 
Đoa

0593.831.089 6:05

Xe Thuận Thảo 0573.824.229 17:50
Xe Thuận Ý 0593.877.877 18:30 - 19:25.
Xe Đức Đạt 0905.421.279 18:25 - 18:55 - 19:45.
Xe Hồng Hải 0977.888.555 19:45 - 20:15 - 20:30.

Xe Việt Tân Phát 0977.598.566
18:05 - 18:20 - 18:50 - 19:20 - 
19:35.

Xe Gia Phúc 0903554949 19:15 - 19:30.
Xe Thuận Tiến 0903511311 17:45 - 18:10 - 18:40 - 19:05.
Xe Bảy Lang 0593883588 18:30
Xe Trường Thành 0976146699 18:00 - 18:05

Xe Diên Hồng
05112645280 - 
0983406484

17:55

Xe HTX Vận tải & DV Pleiku 0913489569 17:15 - 17:20

Xe khách Đăk Lăk 0500.3876.924
11:30 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 
14:30 - 15:30 - 16:00.

Xe Thịnh An - 14:00 - 14:15
Xe khách Buôn Ma Thuột 0503.876.785 15:15

Xe Diên Hồng
05112645280 - 
0983406484

07:30 - 07:45.

Xe HTX Vận tải Gia Lai 0986455722 6:45

Xe HTX Vận tải & DV Pleiku 0913489569
06:20 - 06:25 - 06:30 - 07:00 - 
07:05 - 07:30 - 08:00 - 08:10.

Xe Tiến Đạt 0983479244
04:45 - 06:15 - 09:00 - 09:30 - 
14:45

Xe HTX Vận Tải 1/5 Đăk Lăk 05003850454 12:30
Xe HTX Vận Tải Cơ Giới 
Quyết Tiến

0593824136
05:00 - 05:05 - 05:30 - 06:00 - 
08:20 - 08:40

Xe HTX Vận tải Thành Công 05003954455 12:20 - 14:00 - 14:30 - 16:00
Xe Xí nghiệp vận tải CN Công 
ty QLBX Đăk Lăk

05003876789 12:25 - 13:30.

Xe HTX Tataco 0563547975 05:30 - 14:30

Xe Diên Hồng
05112645280 - 
0983406484

06:30 - 07:25 - 08:30 - 09:30 - 
10:30 - 11:30.

LỊCH XUẤT BẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI

4 Gia Lai - Đăk Lăk

Gia Lai - Hà Nội1

2 Gia Lai - Đà Nẵng

3
Gia Lai - TP. 
Hồ Chí Minh



Xe HTX Vận tải 30/3 TT An 
Nhơn

0563835276 14:00

Xe HTX Vận tải Cơ giới Đăk 
Đoa

0593.831.089
06:10 - 06:50 - 07:05 - 07:10 - 
07:50 - 08:10 - 08:50

Xe HTX Vận tải Cơ giới 30/3 
Phù Mỹ

0563855303 12:30

Xe HTX Vận tải Hoài Nhơn 0563564438 12:00
Xe HTX VT Cơ giới Bình Định 
2/9 Quy Nhơn

0563841149 12:25 - 13:00 - 13:40 - 15:30.

6 Gia Lai - Hà Nam Xe Thuận Thảo 0573.824.229 7:15
Xe Thuận Thảo 0573.824.229 6:30
Xe Hành Khánh Vân Thanh 0320.3861.596 8:05
Xe Việt Hưng 0593.828.190 7:30
Xe Việt Hưng Hải Dương 03203730389 13:00
Xe HTX Vận tải Gia Lai 0986455722 5:00
Xe Thuận Thảo 0573.824.229 7:15
Xe Đức Đạt 0905.421.279 06:45 - 13:00

9 Gia Lai - Nghệ An Xe Thuận Thảo 0573.824.229 13:00 - 14:00
Xe Thuận Thảo 0573.824.229 17:00
Xe Đinh Gia Phát - Gia Lai 0905.813.332 16:15
Xe HTX Vận tải hành khách Lệ 
Ninh

052996310 15:00

Xe Thuận Thảo 0573.824.229 05:45 - 06:25
Xe khách miền Trung 0935.438.168 06:20 - 06:45 - 07:30

Xe Diên Hồng
05112645280 - 
0983406484

7:45

Xe HTX Vận tải & DV Pleiku 0913489569 06:15 - 06:35
Xe HTX Quãng Ngãi 0553823908 06:05 - 07:00

12 Gia Lai - Thái Nguyên Xe Long Phượng 0976.176.114 11:00
Xe Khách Khánh Hòa 0583.872.675 6:20
Xe Liên Hưng 0583.872.173 19:00
Xe Hoài Phương 0593.828.763 05:30 - 06:00 - 14:00
Xe Tiến Đạt 0983479244 7:30

14 Gia Lai - Thái Bình Xe Việt Hưng 0593.828.190 7:00
Xe Đinh Gia Phát Gia Lai 0905.813.332 18:45
Xe Thuận Tiến 0903511311 19:00

Xe Diên Hồng
05112645280 - 
0983406484

18:15

Xe HTX Vận tải Phú Lộc 0919.395.313 19:00
16 Gia Lai - Ninh Thuận Xe Hoài Phương 0593.828.763 5:30

Xe Thành Công 0633.993.222 07:00 - 17:00
Xe khách Đà Lạt 0633823346 07:30 - 17:30 - 18:00
Xe Tấn Tài 0915.970.001 06:30 - 12:30
Xe DV VT Du lịch Phú Yên - 13:00
Xe Tiến Đạt 0983479244 06:45 - 13:20
Xe Thuận Thảo 0573.824.229 14:00

19 Gia Lai - Cao Bằng
Xe HTX Vận tải & Dịch vụ 
Pleiku

0913489569 7:00

Xe Vận tải Xây dựng 3/2 0218.385.2957 5:00
Xe HTX Vận tải & Dịch vụ 
Pleiku

0913489569 7:00

21 Gia Lai - Cà Mau Xe Hòa Hiệp 0780.355.4567 16:20
Xe Vận tải Chú Chính Hòa 
Hiệp

0646.281.043 15:00

Xe Diên Hồng
05112645280 - 
0983406484

17:30

Gia Lai - Phú Yên18

20 Gia Lai - Hòa Bình

22 Gia Lai - Vũng Tàu

Gia Lai - Khánh Hòa

Gia Lai - Huế

13

15

Gia Lai - Lâm Đồng17

Gia Lai - Nam Định8

Gia Lai - Quảng Bình10

Gia Lai - Quãng Ngãi11

Gia Lai - Bình Định5

Gia Lai - Hải Dương7



Xe HTX VT Bù Đăng 0651.3974.357 7:00
Xe HTX VT Đồng Xoài - 05:00 - 05:30
Xe Phước Long 06513778881 6:00

Xe Diên Hồng
05112645280 - 
0983406484

18:00

Xe HTX Vận Tải & Dịch vụ 
Pleiku

0913489569 6:15

Xe HTX VT Tân Phú 0613616161 16:00
Xe Đồng Tiến 0613.827.357 15:15

26 Gia Lai - Cần Thơ
Xe HTX Vận tải & Dịch vụ 
Pleiku

0913489569 17:00

Xe HTX VT Đồng Tiến 0603.863.614
07:30 - 08:30 - 11:00 - 13:30 - 
14:05

Xe HTX Vận tải & Dịch vụ 
Pleiku

0913489569 07:30 - 08:05 - 09:05

Xe HTX VT Cơ giới Quyết Tiến 0593824136 06:00 - 06:30 - 7:00 - 11:00

Xe HTX VT Cơ Giới Tiền 
Phong

0905928616 12:00 - 12:30

Xe HTX Vận tải Tây Nguyên 0603864243
11:00 - 13:00 - 14:00 - 14:30 - 
15:00

Xe Thuận Thảo 0573.824.229 07:00 - 07:15
Xe Attupư Lào 8:00

Xe Diên Hồng
05112645280 - 
0983406484

08:00 - 08:30 - 09:00

Xe HTX Vận tải & Dịch vụ 
Pleiku

0913489569 8:45

29 Gia Lai - Campuchia Xe Diên Hồng
05112645280 - 
0983406484

8:00

Xe Kim Ngọc 0593.853.127
09:00 - 09:30 -11:00 - 13:00 - 14:00 
- 16:00.

Xe Phương Nam 0914148620
06:00 - 07:00 - 08:00 - 10:00 - 
12:00 - 12:30 - 14:30 - 14:50 - 
15:30. 

Xe Tiến Cảnh Gia Lai 0982.910.755 12:00 - 14:30 - 15:00
Xe Tín Trung 0593834734 15:40
Xe HTX Vận tải & Dịch vụ 
Pleiku

0913489569 06:00 - 09:30

Xe HTX VT Quyết Tiến 0593824136 06:00 - 07:30 - 08:30 - 10:30

Xe HTX Vận tải Kbang 0592217123
12:30 - 13:30 - 14:00 - 14:15 - 
14:45

32 Pleiku - Ayun Pa Xe Tấn Tài 0915.970.001
5:00 - 6:30 - 9:00 - 11:00 - 11:30 
12:30 - 14:00 - 15:00

33 Pleiku - Kong Chro Xe HTX VT An Khê - 12:15 - 13:00

31 Pleiku - K'Bang

27 Gia Lai - Kon Tum

28 Gia Lai - Lào

30 Pleiku - Krông Pa

Gia Lai - Bình Phước23

Gia Lai - Quảng Trị24

Gia Lai - Đồng Nai25


